
STT MSSV ĐIỂM GHI CHÚ
1 1651010436 HÀ NGỌC KHÁNH VY 4.50
2 1751010045 LÊ SONG HẠ 3.50
3 1751010058 HỒ THỊ HỒNG HÒA 0.00 V
4 1751010358 HOÀNG NGÔ SĨ PHÚ 0.00 V
5 1751010377 NGUYỄN XUÂN THANH TÂM 3.50
6 1751010716 HUỲNH MỸ HÀ 3.50
7 1751010860 CAO THỊ BÍCH TRÂM 2.50
8 1751010864 THÁI THỊ THUỲ TRANG 0.00 V
9 1751010970 PHETPASUETH SISAMOUT 3.00

10 1751010972 SEEYEE SUEXIONG 0.00 V
11 1751010980 VANN BOPHATUOCH 3.50
12 1751010981 SALILAY KHAMXANG 3.50
13 1756010005 TRẦN MINH CƯỜNG 4.00
14 1851010019 NGUYỄN LÊ QUỐC CHÍ 0.00 V
15 1851010029 ĐINH ĐỨC ĐẠT 4.50
16 1851010213 NGUYỄN TRƯỜNG AN 2.50
17 1851010519 PHAN HOÀNG NAM 3.00
18 1851010527 NGUYỄN DUY NGỌC 3.50
19 1851010618 ĐỖ ĐÌNH TUÂN 0.00 V
20 1851010665 PHAN HUỲNH ĐẮC 3.50
21 1851010666 NGUYỄN VIẾT ĐOAN 4.00
22 1851010685 NGUYỄN HỮU HOÀNG 4.00
23 1851010756 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI 5.50
24 1851010807 CAO THỊ PHƯƠNG TRANG 3.50
25 1851010862 LÊ TRUNG KIÊN 3.50
26 1851010871 CHÂU QUANG HUY 0.00 V
27 1851010872 TRƯƠNG MINH KHÔI 0.00 V
28 1851010894 TRẦN ÁNH LINH 0.00 V
29 1851010911 SANGOUANSAKSY PHONE THIP 0.00 V
30 1855010031 HUYNHT THỊ THANH NGÂN 3.50
31 1951010019 NGUYỄN GIA KHÁNH 4.00
32 1951010197 NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU 4.50
33 1951010208 MAI TRUNG KHOA 3.50
34 1951010413 HUỲNH CÔNG HỮU 3.50
35 1951010445 NGUYỄN ĐỨC TUẤN HUY 5.00
36 1951010495 NGUYỄN HỒ ĐOAN TRÂM 3.50
37 1951010649 TRẦN HOÀI NAM 4.50
38 1951010758 THIỀU QUANG KHÔI NGUYÊN 4.50
39 1951010827 ĐỖ GIA BẢO 0.00 V
40 1951010871 HUỲNH LÊ MINH THƯ 4.00

Họ và tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

BỘ MÔN VẬT LÝ Y SINH
-------------------

ĐIỂM THI GIỮA KỲ

MÔN HỌC: Vật lý y sinh [3 TC]

MÃ LỚP HỌC PHẦN: HỌC LẠI


